BÀI 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến sự phân hóa như thế nào giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A.   Hình thành nhóm “đế quốc trẻ”- “đế quốc già” 
B.    Hình thành phe Liên minh- Hiệp ước 
C.    Hình thành phe tư bản dân chủ- phát xít 
D.   Hình thành phe Đồng minh – phe Trục
Câu 2: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, nước đế quốc nào hung hãn nhất?
A.   Mĩ.    
B.    Anh
C.    Đức
D.   Nhật
Câu 3: Đức, Áo- Hung và Italia là những nước nằm trong phe nào?
A.   phe Hiệp ước 
B.    phe Đồng minh 
C.    phe Liên minh 
D.   phe Trục
Câu 4: Phe Liên Minh gồm những nước nào?
A.   Đức-Ý-Nhật.
B.    Đức-Áo-Hung.    
C.    Đức-Nhật-Áo.
D.   Đức-Nhật-Mĩ
Câu 5: Phe hiệp ước bao gồm những nước nào?
A.   Anh, Pháp, Đức 
B.    Anh, Pháp, Nga 
C.    Mĩ, Đức, Nga 
D.   Anh, Pháp, Mĩ
Câu 6: Các nước Anh, Pháp, Nga là những nước nằm trong phe nào?
A.   phe Hiệp ước
B.    phe Đồng minh           
C.    phe Liên minh           
D.   phe Trục
Câu 7: Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?
A.   Đức tấn công Ba Lan 
B.    Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi 
C.    Anh tuyên chiến với Đức 
D.   Thái tử Áo - Hung bị ám sát
Câu 8: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Sự hung hãn của Đức
B.    Thái tử Áo - Hung bị ám sát
C.    Mâu thuẫn Anh - Pháp      
D.   Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa
Câu 9: Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A.   Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản 
B.    Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao 
C.    Hệ thống thuộc địa không đồng đều 
D.   Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây
Câu 10: Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?
A.   Sự hình thành liên minh chính trị đối đầu nhau
B.    Sự hình thành các liên minh kinh tế đối đầu nhau
C.    Sự hình thành các khối quân sự đối đầu nhau
D.   Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước
Câu 11: Đâu là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế châu Âu cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?
A.   Sự hình thành phe Liên minh 
B.    Thái độ hung hăng của Đức 
C.    Sự hình thành phe Liên minh và Hiệp ước 
D.   Thái độ trung lập của Mĩ
Câu 12: Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
A.   Tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chia lại thị trường
B.    Chủ động đàm phán với các nước đế quốc
C.    Liên minh với các nước đế quốc
D.   Gây chiến với các nước đế quốc láng giềng
Câu 13: Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?
A.   Để lôi kéo đồng minh.
B.    Để tăng cường chạy đua vũ trang.
C.    Giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới tư bản.
D.   Ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau.
Câu 14: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là
A.   Mâu thuẫn về vấn đề nhân công và văn hóa
B.    Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản 
C.    Thái độ hung hăng của Đức và sự dung dưỡng của Anh, Pháp 
D.   Thái tử Xéc-bi bị ám sát
Câu 15: Vì sao nói Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A.   Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa 
B.    Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ 
C.    Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu 
D.   Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác
Câu 16: Đâu không phải sự biến đổi trong chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương khi nước Pháp tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.   Củng cố hệ thống quan lại, tay sai ở Đông Dương 
B.    Thiết lập một nền cai trị cứng rắn 
C.    Mở rộng thương thuyết với chính phủ Trung Hoa 
D.   Trao lại quyền thống trị cho chính phủ Nam triều
Câu 17: Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX chủ yếu vì
A.   Vấn đề sở hữu vũ khí và phương tiện chiến tranh mới
B.    Vấn đề thuộc địa
C.    Chiến lược phát triển kinh tế
D.   Mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại
Câu 18: Nước nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn” trong cuộc giành giật thuộc địa cuối thế kỉ  XIX, đầu thế kỉ XX?
A.   Nhật. 
B.    Anh.
C.    Đức. 
D.   Áo – Hung
Câu 19: Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916), Đức đã sử dụng chiến lược nào?
A.   Đánh nhanh thắng nhanh/ đánh chớp nhoáng 
B.    Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán 
C.    Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước 
D.   Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng
Câu 20: Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?
A.   Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga.           
B.    Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi.
C.    Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức.         
D.   Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát.
Câu 21: Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?
A.   Liên minh 
B.    Hiệp ước 
C.    Đồng minh 
D.   Phe Trục
Câu 22: Ở mặt trận phía Đông vào năm 1915, quân Đức cùng quân Áo - Hung và quân Nga đang ở trong thế
A.   Đức loại bỏ được Nga ra khỏi chiến tranh.
B.    Nga loại bỏ quân Áo - Hung ra khỏi chiến tranh.
C.    Cầm cự trong một mặt trận dài 1200 km.
D.   Nga hoàng khủng hoảng nghiêm trọng.
Câu 23: Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Sử dụng máy bay trinh sát và ném bom 
B.    Ném bom và thả hơi độc 
C.    Mai phục và tiêu diệt 
D.   Sử dụng tàu ngầm
Câu 24: Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bị phá sản?
A.   Đức tấn công Bỉ, chặn con đường ra biển, không cho Anh sang tiếp viện 
B.    Pháp phản công giành thắng lợi trên sông Mácnơ, Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu 
C.    Thất bại của Đức trong trận Véc-đoong 
D.   Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây về chống lại
Câu 25: Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn một của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Chiến dịch tấn công Véc-đoong của Đức thất bại (12 - 1916)
B.    Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ (9 - 1914)
C.    Sau cuộc tấn công Nga quyết liệt của quân Đức - Áo - Hung (1915)
D.   Cả hai bên đưa vào cuộc chiến những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, máy bay trinh sát, ném bom (1915)…
Câu 25: Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là
A.   Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc 
B.    Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc 
C.    Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước 
D.   Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước
Câu 26: Tháng 11-1917 đã diễn ra sự kiện gì ở Nga?
A.   Quân Đức tấn công dồn dập vào lục địa Nga.
B.    Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi.
C.    Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức.
D.   Nước Nga quyết định rút khỏi chiến tranh đế quốc.
Câu 27: Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?
A.   Tư bản chủ nghĩa 
B.    Xã hội chủ nghĩa 
C.    Hiệp ước 
D.   Liên minh
Câu 28: Ngày 11-11-1918 gắn với sự kiện gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Mĩ tuyên chiến với Đức.   
B.    Cách mạng dân chủ tư sản Đức.
C.    Chiến dịch Véc-đoong.     
D.   Đức kí văn kiện đầu hàng, chiến tranh kết thúc.
Câu 29: Đâu không phải là lý do trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) phe Liên minh nắm được thế chủ động trên chiến trường?
A.   Phe Liên minh được thành lập sớm, có sự chuẩn bị kĩ càng 
B.    Phe Liên minh là phe phát động của cuộc chiến tranh 
C.    Ưu thế về kinh tế- quân sự của Đức trong phe Liên minh so với Anh, Pháp 
D.   Nội bộ phe Hiệp ước không có sự thống nhất
Câu 30. Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga
B.    Đức dồn lực lượng, quay lại đánh Nga và loại Italia ra khỏi vòng chiến
C.    Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do trên biển, tấn công phe Hiệp ước
D.   Mĩ tuyên chiến với Đức, chính thức tham chiến và đứng về phe Hiệp ước
Câu 31: Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga
B.    Đức dồn lực lượng, quay lại đánh Nga và loại Italia ra khỏi vòng chiến
C.    Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do trên biển, tấn công phe Hiệp ước
D.   Mĩ tuyên chiến với Đức, chính thức tham chiến và đứng về phe Hiệp ước
Câu 32: Vì sao Mĩ lại giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe 
B.    Chưa đủ tiềm lực để tham chiến 
C.    Không muốn “hi sinh” một cách vô ích 
D.   Sợ quân Đức tấn công
Câu 33: Mĩ có thái độ như thế nào trước và trong những năm đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Chạy đua vũ trang để tham gia chiến tranh.
B.    Ủng hộ Đức phát động chiến tranh.
C.    Xúi dục Anh, Pháp gây chiến tranh.
D.   Giữ thái độ “trung lập”.
Câu 34: Quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.   Anh 
B.    Pháp 
C.    Mĩ 
D.   Nhật Bản
Câu 35: Hệ quả ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.   Bị thiệt hại nặng nề về sức người sức của 
B.    Gây ra những mâu thuẫn trong phe Hiệp ước 
C.    Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô viết 
D.   Gây đau thương chết chóc cho nhân loại
Câu 36: Kết quả nào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?
A.   10 triệu người chết.         
B.    Sự thất bại của phe liên minh
C.    Thành công của cách mạng tháng 10 Nga         
D.   Phong trào yêu nước phát triển
Câu 37: Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?
A.   Thất bại thuộc về phe liên minh. 
B.    Chiến thắng Véc-đoong
C.    Mĩ tham chiến.        
D.   Cách mạng tháng Mười Nga
Câu 38: Yếu tố nào tác động đến việc Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Có đủ khả năng chi phối Hiệp ước 
B.    Các nước Đức – Áo – Hung đã suy yếu 
C.    Phong trào cách mạng ở các nước dâng cao 
D.   Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ phát triển mạnh
Câu 39: Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là
A.   Phô trương sức mạnh của Đức
B.    Thăm dò thái độ của các nước thuộc phe Hiệp ước
C.    Thăm dò thái độ của đồng minh các nước thuộc phe Hiệp ước
D.   Thăm dò sức mạnh của các nước thuộc phe Hiệp ước
Câu 40: Ý nào sau đây không phản ánh đúng tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.   Đế quốc 
B.    Xâm lược 
C.    Phi nghĩa 
D.   Chính nghĩa
Câu 41: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Chiến tranh nhân dân chính nghĩa.
B.    Chiến tranh giải phóng dân tộc
C.    Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
D.   Chiến tranh đế quốc chính nghĩa
Câu 42: Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?
A.   Cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc 
B.    Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh 
C.    Chiến tranh trên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới 
D.   Để lại những thiệt hại nặng nề về người và của
Câu 43 Sự kiện nổi bật nhất của tình hình châu Âu đầu thế kỉ XX là
A.   nhiều đảng phái chính trị thành lập.
B.    đã hình thành hai khối quân sự đối lập nhau.
C.    chiến tranh bùng nổ ở nhiều khu vực trên thế giới.
D.   giai cấp công nhân giành được quyền lãnh đạo cách mạng.
Câu 44: Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc?
A.   Mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa 
B.    Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 
C.    Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa 
D.   Mâu thuẫn giữa phe Liên minh và phe Hiệp ước
Câu 45: Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A.   Gây ra hậu quả nặng nề đối với nhân loại.
B.    Làm thay đổi vị trí của một số nước đế quốc.
C.    Phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân phát triển mạnh mẽ.
D.   Cách mạng tháng Mười Nga thành công và sự thành lập nhà nước Xô viết.
Câu 46: Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?
A.   Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga 
B.    Mĩ chính thức tham chiến 
C.    Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện 
D.   Nước Pháp tham chiến
Câu 47: Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
A.   Không ảnh hưởng đến Việt Nam vì chiến trường chính ở châu Âu.
B.    Có ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng không nhiều.
C.    Pháp tăng cường khai thác thuộc địa để bù lỗ cho chiến tranh.
D.   Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bắt lính.
48. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế  kỉ XX, kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là
A. Đế quốc Mĩ.                                      
B. Đế quốc Anh.
C. Đế quốc Pháp.                                    
D. Đế quốc Đức
49. Phe Liên minh được thành lập vào năm
A. 1880.                                                   
B. 1882.
C. 1885.                                                     
D. 1886.
50. Phe Hiệp ước ra đời trên cơ sở thoả thuận giữa các nước
A. Mĩ - Nga.
B. Áo - Nga.
C. Anh - Pháp - l-ta-li-a.
D. Pháp - Nga, Anh - Pháp, Anh - Nga.
51. Hai khối quân sự đối đầu nhau ở châu Âu được hình thành từ
A. giữa thế kỉ XIX.                                        
B. cuối thế kỉ XIX.
C. cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
D. đầu thế kỉ XX.
52. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. nhằm tranh giành vị trí bá chủ thế giới giữa các nước đế quổc.
B. vì vấn đề thuộc địa.
C. vì vấn đề vũ khí hạt nhân.
D. vì vấn đề sắc tộc.
53. Ý nào sau đây không phải là kết cục của cuộc chiến ở giai đoạn đầu (1914 - 1916)?
A. Bọn trùm công nghiệp chiến tranh giàu lên nhanh chóng.
B. Nhân dân lao động lâm vào cảnh khốn cùng; mâu thuẫn xã hội trong các nuớc tham chiến ngày càng gay gắt. 
C. Phong trào quần chúng phản đối chiến tranh liên tục diễn ra.
D. Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi.
54. Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Mĩ có đủ khả năng chi phối Hiệp ước
B. Các nước Đức - Áo - Hung đã suy yếu
C. Phong trào cách mạng ở các nước dâng cao
D. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ phát triển mạnh
55. Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào?
A. Kí Hiệp ước liên minh với Đức       
B. Tuyên chiến với Pháp
C. Tuyên chiến với Đức
D. Tuyên chiến với Anh
56.  Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga
B. Đức dồn lực lượng, quay lại đánh Nga và loại Italia ra khỏi vòng chiến
C. Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do trên biển, tấn công phe Hiệp ước
D. Mĩ tuyên chiến với Đức, chính thức tham chiến và đứng về phe Hiệp ước
57. Cuối tháng 9 – 1918, quân Đức ở vào tình thế như thế nào?
A. Liên tiếp thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ
B. Liên tiếp thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Thổ Nhĩ Kì
C. Rút khỏi lãnh thổ Pháp và Bungari
D. Rút khỏi lãnh thổ Pháp và Ba Lan
58. Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức (3 – 10 – 1918) đã làm gì?
A. Kí hiệp ước với Mĩ thừa nhận thất bại
B. Đề nghị thương lượng với Mĩ
C. Bắt tay liên minh với Mĩ
D. Chấp nhận bồi thường cho Mĩ
59. Ý nào không phải là hệ quả tiêu cực của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa
B. 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương
C. Nền kinh tế các nước Châu Âu trở nên kiệt quệ vì chiến tranh
D. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công, chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc
60. Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức
B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập
Câu 61: Phe hiệp ước bao gồm những nước nào?
A. Anh, Pháp, Đức 
B. Anh, Pháp, Nga 
C. Mĩ, Đức, Nga 
D. Anh, Pháp, Mĩ
Câu 62: Các nước Anh, Pháp, Nga là những nước nằm trong phe nào?
A. phe Hiệp ước
B. phe Đồng minh           
C. phe Liên minh           
D. phe Trục
Câu 63: Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?
A. Đức tấn công Ba Lan 
B. Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi 
C. Anh tuyên chiến với Đức 
D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát
Câu 64: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Sự hung hãn của Đức
B. Thái tử Áo - Hung bị ám sát
C. Mâu thuẫn Anh - Pháp      
D. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa
Câu 65: Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản 
B. Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao 
C. Hệ thống thuộc địa không đồng đều 
D. Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây
Câu 66: Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?
A. Sự hình thành liên minh chính trị đối đầu nhau
B. Sự hình thành các liên minh kinh tế đối đầu nhau
C. Sự hình thành các khối quân sự đối đầu nhau
D. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước
Câu 67: Vì sao nói Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa 
B. Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ 
C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu 
D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác
Câu 68: Đâu không phải sự biến đổi trong chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương khi nước Pháp tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A. Củng cố hệ thống quan lại, tay sai ở Đông Dương 
B. Thiết lập một nền cai trị cứng rắn 
C. Mở rộng thương thuyết với chính phủ Trung Hoa 
D. Trao lại quyền thống trị cho chính phủ Nam triều
Câu 69: Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX chủ yếu vì
A. Vấn đề sở hữu vũ khí và phương tiện chiến tranh mới
B. Vấn đề thuộc địa
C. Chiến lược phát triển kinh tế
D. Mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại
Câu 70: Nước nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn” trong cuộc giành giật thuộc địa cuối thế kỉ  XIX, đầu thế kỉ XX?
A. Nhật. 
B. Anh.
C. Đức. 
D. Áo – Hung
Câu 71:Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến sự phân hóa như thế nào giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Hình thành nhóm “đế quốc trẻ”- “đế quốc già” 
B. Hình thành phe Liên minh- Hiệp ước 
C. Hình thành phe tư bản dân chủ- phát xít 
D. Hình thành phe Đồng minh – phe Trục
Câu 72: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, nước đế quốc nào hung hãn nhất?
A. Mĩ.    
B. Anh
C. Đức
D. Nhật
Câu 73: Đức, Áo- Hung và Italia là những nước nằm trong phe nào?
A. phe Hiệp ước 
B. phe Đồng minh 
C. phe Liên minh 
D. phe Trục
Câu 74: Phe Liên Minh gồm những nước nào?
A. Đức-Ý-Nhật.
B. Đức-Áo-Hung.    
C. Đức-Nhật-Áo.
D. Đức-Nhật-Mĩ
Câu 75: Đâu là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế châu Âu cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?
A. Sự hình thành phe Liên minh 
B. Thái độ hung hăng của Đức 
C. Sự hình thành phe Liên minh và Hiệp ước 
D. Thái độ trung lập của Mĩ
Câu 76: Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
A. Tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chia lại thị trường
B. Chủ động đàm phán với các nước đế quốc
C. Liên minh với các nước đế quốc
D. Gây chiến với các nước đế quốc láng giềng
Câu 77: Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?
A. Để lôi kéo đồng minh.
B. Để tăng cường chạy đua vũ trang.
C. Giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới tư bản.
D. Ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau.
Câu 78: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là
A. Mâu thuẫn về vấn đề nhân công và văn hóa
B. Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản 
C. Thái độ hung hăng của Đức và sự dung dưỡng của Anh, Pháp 
D. Thái tử Xéc-bi bị ám sát
Câu 79: Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916), Đức đã sử dụng chiến lược nào?
A.   Đánh nhanh thắng nhanh/ đánh chớp nhoáng 
B.    Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán 
C.    Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước 
D.   Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng
Câu 80: Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?
A.   Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga.           
B.    Ngày 28-7-1914, Áo - Hung tấn công Xéc-bi.
C.    Ngày 4-8 -1914, Anh tuyên chiến với Đức.         
D.   Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát.
Câu 81: Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?
A.   Liên minh 
B.    Hiệp ước 
C.    Đồng minh 
D.   Phe Trục
Câu 82: Ở mặt trận phía Đông vào năm 1915, quân Đức cùng quân Áo - Hung và quân Nga đang ở trong thế
A.   Đức loại bỏ được Nga ra khỏi chiến tranh.
B.    Nga loại bỏ quân Áo - Hung ra khỏi chiến tranh.
C.    Cầm cự trong một mặt trận dài 1200 km.
D.   Nga hoàng khủng hoảng nghiêm trọng.
Câu 83: Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Sử dụng máy bay trinh sát và ném bom 
B.    Ném bom và thả hơi độc 
C.    Mai phục và tiêu diệt 
D.   Sử dụng tàu ngầm
Câu 84: Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bị phá sản?
A.   Đức tấn công Bỉ, chặn con đường ra biển, không cho Anh sang tiếp viện 
B.    Pháp phản công giành thắng lợi trên sông Mácnơ, Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu 
C.    Thất bại của Đức trong trận Véc-đoong 
D.   Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây về chống lại
Câu 85: Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn một của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Chiến dịch tấn công Véc-đoong của Đức thất bại (12 - 1916)
B.    Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ (9 - 1914)
C.    Sau cuộc tấn công Nga quyết liệt của quân Đức - Áo - Hung (1915)
D.   Cả hai bên đưa vào cuộc chiến những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, máy bay trinh sát, ném bom (1915)…
Câu 86: Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là
A.   Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc 
B.    Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc 
C.    Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước 
D.   Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước
Câu 87: Tháng 11-1917 đã diễn ra sự kiện gì ở Nga?
A.   Quân Đức tấn công dồn dập vào lục địa Nga.
B.    Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi.
C.    Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức.
D.   Nước Nga quyết định rút khỏi chiến tranh đế quốc.
Câu 88: Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?
A.   Tư bản chủ nghĩa 
B.    Xã hội chủ nghĩa 
C.    Hiệp ước 
D.   Liên minh
Câu 89: Ngày 11-11-1918 gắn với sự kiện gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Mĩ tuyên chiến với Đức.   
B.    Cách mạng dân chủ tư sản Đức.
C.    Chiến dịch Véc-đoong.     
D.   Đức kí văn kiện đầu hàng, chiến tranh kết thúc.
Câu 90: Đâu không phải là lý do trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) phe Liên minh nắm được thế chủ động trên chiến trường?
A.   Phe Liên minh được thành lập sớm, có sự chuẩn bị kĩ càng 
B.    Phe Liên minh là phe phát động của cuộc chiến tranh 
C.    Ưu thế về kinh tế- quân sự của Đức trong phe Liên minh so với Anh, Pháp 
D.   Nội bộ phe Hiệp ước không có sự thống nhất
Câu 91: Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga
B.    Đức dồn lực lượng, quay lại đánh Nga và loại Italia ra khỏi vòng chiến
C.    Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do trên biển, tấn công phe Hiệp ước
D.   Mĩ tuyên chiến với Đức, chính thức tham chiến và đứng về phe Hiệp ước
Câu 92: Vì sao Mĩ lại giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe 
B.    Chưa đủ tiềm lực để tham chiến 
C.    Không muốn “hi sinh” một cách vô ích 
D.   Sợ quân Đức tấn công
Câu 93: Mĩ có thái độ như thế nào trước và trong những năm đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Chạy đua vũ trang để tham gia chiến tranh.
B.    Ủng hộ Đức phát động chiến tranh.
C.    Xúi dục Anh, Pháp gây chiến tranh.
D.   Giữ thái độ “trung lập”.
Câu 94: Quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.   Anh 
B.    Pháp 
C.    Mĩ 
D.   Nhật Bản
Câu 95: Hệ quả ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.   Bị thiệt hại nặng nề về sức người sức của 
B.    Gây ra những mâu thuẫn trong phe Hiệp ước 
C.    Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô viết 
D.   Gây đau thương chết chóc cho nhân loại
Câu 96: Kết quả nào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?
A.   10 triệu người chết.         
B.    Sự thất bại của phe liên minh
C.    Thành công của cách mạng tháng 10 Nga         
D.   Phong trào yêu nước phát triển
Câu 97: Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?
A.   Thất bại thuộc về phe liên minh. 
B.    Chiến thắng Véc-đoong
C.    Mĩ tham chiến.        
D.   Cách mạng tháng Mười Nga
Câu 98: Yếu tố nào tác động đến việc Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Có đủ khả năng chi phối Hiệp ước 
B.    Các nước Đức – Áo – Hung đã suy yếu 
C.    Phong trào cách mạng ở các nước dâng cao 
D.   Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ phát triển mạnh
Câu 99: Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là
A.   Phô trương sức mạnh của Đức
B.    Thăm dò thái độ của các nước thuộc phe Hiệp ước
C.    Thăm dò thái độ của đồng minh các nước thuộc phe Hiệp ước
D.   Thăm dò sức mạnh của các nước thuộc phe Hiệp ước
Câu 100: Ý nào sau đây không phản ánh đúng tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
A.   Đế quốc 
B.    Xâm lược 
C.    Phi nghĩa 
D.   Chính nghĩa
Câu 101: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?
A.   Chiến tranh nhân dân chính nghĩa.
B.    Chiến tranh giải phóng dân tộc
C.    Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
D.   Chiến tranh đế quốc chính nghĩa
Câu 102: Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?
A.   Cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc 
B.    Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh 
C.    Chiến tranh trên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới 
D.   Để lại những thiệt hại nặng nề về người và của
Câu 103: Sự kiện nổi bật nhất của tình hình châu Âu đầu thế kỉ XX là
A.   nhiều đảng phái chính trị thành lập.
B.    đã hình thành hai khối quân sự đối lập nhau.
C.    chiến tranh bùng nổ ở nhiều khu vực trên thế giới.
D.   giai cấp công nhân giành được quyền lãnh đạo cách mạng.
Câu 104: Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc?
A.   Mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa 
B.    Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 
C.    Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa 
D.   Mâu thuẫn giữa phe Liên minh và phe Hiệp ước
Câu 105: Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A.   Gây ra hậu quả nặng nề đối với nhân loại.
B.    Làm thay đổi vị trí của một số nước đế quốc.
C.    Phong trào đấu tranh của các nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân phát triển mạnh mẽ.
D.   Cách mạng tháng Mười Nga thành công và sự thành lập nhà nước Xô viết.
Câu 106: Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?
A.   Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga 
B.    Mĩ chính thức tham chiến 
C.    Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện 
D.   Nước Pháp tham chiến
Câu 107: Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
A.   Không ảnh hưởng đến Việt Nam vì chiến trường chính ở châu Âu.
B.    Có ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng không nhiều.
C.    Pháp tăng cường khai thác thuộc địa để bù lỗ cho chiến tranh.
D.   Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bắt lính.

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Trình bày những nét nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Trả lời:
Quan hệ quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX:
- Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc ở cuối XIX đầu XX.
- Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều. Đế quốc già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. Đế quốc trẻ (Đức, Mĩ) ít thuộc địa.
- Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt.
- Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi vào cuối thế kỷ XIX:
+ Chiến tranh Trung-Nhật
+ Chiến tranh Mĩ-Tây Ban Nha
+ Chiến tranh Anh-Bô ơ
+ Chiến tranh Nga-Nhật


- Trong cuộc chạy đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hiếu chiến nhất, lại ít thuộc địa. Đức đã cùng Áo - Hung, Italia thành lập “phe Liên Minh”, năm 1882 chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.
- Để đối phó Anh đã ký với Nga và Pháp những Hiệp ước tay đôi hình thành phe Hiệp ước (đầu thế kỉ XX).
- Đầu thế kỉ XX ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau, âm mưu xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho chiến tranh, một cuộc chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thị trường thế giới không thể tránh khỏi.
+ Khối Liên minh gồm: Đức, Áo, Hung.
+ Khối Hiệp ước gồm: Anh, Pháp, Nga.
- Hai khối quân sự ráo riết chạy đua vũ trang tích cực chuẩn bị chiến tranh.
Câu 2. Theo em, nét nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? Vì sao?
Trả lời:
* Nét nổi bật trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
-Tháng 2 - 1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công, Nga hoàng bị lật đổ nhưng chính phủ lâm thời trong tay giai cấp tư sản => vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh.
- Lúc này Đức gây ra cuộc chiến tranh tàu ngầm làm anh nhiều thiệt hại. Viện cớ tàu ngầm đức tấn công cả tàu buôn cập bến các nước phe hiệp ước => Mỹ nhảy vào cuộc chiến.
- Ngày 2-4-1917 Mĩ tuyên chiến với Đức => có lợi cho Anh - Pháp - Nga
- Tháng 10/1917 Nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin, Đảng Bônsêvich làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Xô Viết ra đời.
* Vì:
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đánh dấu sự ra đời của một hệ thống chính trị đối lập với tư bản chủ nghĩa. Mang lại nguồn cổ vũ lớn lao đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
- Mĩ tham gia vào cuộc chiến đã giúp thay đổi tình hình chiến sự theo hướng có lợi cho phe Hiệp ước.
Câu 3: Nêu cảm nhận hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại và liên hệ với trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn hòa bình thế giới
Trả lời:
*Cảm nhận, đánh giá hậu quả chiến tranh đối với nhân loại:
- Sự tàn phá khủng khiếp về người và của, tổn hại to lớn cho nhân loại cả về vật chất lẫn tinh thần:
 + Khoảng 1,5 tỷ người bị cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.
 + Nhiều thành phố, nhà máy, làng mạc bị phá hủy.
 + Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỷ Dola
- Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, phản động, chỉ vì lợi ích của mình mà giai cấp tư sản đã đẩy nhân dan các nước vào cuộc chiến tranh đầy tàn khốc và đau thương.
*Liên hệ bản thân trong gìn giữ hòa bình:
- Học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
- Góp phần xây dưng đất nước giàu mạnh, bảo vệ độc lập, hòa bình đất nước,...
- Tích cực tham gia phong trào chung nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ hòa bình, chống bạo lực, xung đột trong phạm vi nhà trường, địa phương cũng như cả nước và quốc tế.
Câu 4: Giải thích tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất  là một cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
+ Là cuộc chiến tranh đế quốc là vì do các nước đế quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Đức,… khởi xướng
+ Là cuộc chiến tranh xâm lược vì mục đích của chiến tranh là nhằm xâm lược và cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản cầm quyền.
+ Là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì cuộc chiến tranh đã gây ra những hậu quả nặng nền cho nhân loại về người và của...

